
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 1234 1234 1234

Bùi Hải Yến C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tiếng anh 1 S 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Trần Thị Huyền Trang C 123 123 123

Vẽ kỹ thuật S

Danh Oanh Na C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt S

Thích Thúy Vi C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 1234 1234 123

Bùi Hải Yến C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tiếng anh 1 S 123 123 123 123 123 123

Trần Thị Huyền Trang C 123 123

Vẽ kỹ thuật S 123 123 123

Danh Oanh Na C 123 123 123 123

Vật liệu học S 12 123 123 123 123 123

Nguyễn Văn Hiền C 123 123 123 123 123

Sinh hoạt S 12

Thích Thúy Vi C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Dung sai lắp ghép và 

đo lường kỹ thuật
S 123 123 123 123 123

La Văn Lợi C 123 123 123 123 123

Toán ứng dụng S 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Bùi Thanh Tùng C 123

Sinh hoạt S 12

Thích Thúy Vi C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành Nguội - Hàn 

cơ bản
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Trần Thái Trạng C 1234 1234 1234 1234 1234 123 123 123 123 123

Kỹ thuật chung về ô tô S 1234 1234 1234

Phòng học 

Online
45

Phòng học 

Online
30

Xưởng 

nguội
75

N
g

h
ĩ tết d

ư
ơ

n
g

 lịch

Xưởng oto 60

Tuần 03 (10/01-16/01/2022) Tuần 04 (17/01-23/01/2022)

Thứ Thứ

Thi 

kết 

thúc

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

C1.311

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 01 (27/12-02/01/2022) Tuần 02 (03/01-09/01/2022)

C1.311 30
Giáo dục Quốc phòng và An ninh

C1.311 30

Tuần 49 (29/11-05/12/2021) Tuần 50 (06/12-12/12/2021) Tuần 51 (13/12-19/12/2021) Tuần 52 (20/12-26/12/2021)

Thứ Thứ

C1.311

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Phòng học 

Online
60

PM3 75

Sinh hoạt đầu khóa

Tuần 45 (01/11-7/11/2021) Tuần 46 (08/11-14/11/2021) Tuần 47 (15/11-21/11/2021)

Buổi

Phòng học 

Online
60

Tuần 48 (22/11-28/11/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

C1.311

PM3 75

Phòng học 

Online
45

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 41 (04/10-10/10/2021) Tuần 42 (11/10-18/10/2021) Tuần 43 (18/10-24/10/2021) Tuần 44 (25/10-31/10/2021)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Cao đẳng công nghệ ô tô  K16

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học



Nguyễn Thị Khánh Vy C 1234 1234 1234

Sinh hoạt S 12

Thích Thúy Vi C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ thuật chung về ô tô S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Thị Khánh Vy C 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt S 12

Thích Thúy Vi C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sinh hoạt S

Thích Thúy Vi C

Trần Minh Triết

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

C1.311 Kiểm tra kết thúc môn học/môđun

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

C1.311

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 09 (21/02-27/02/2022) Tuần 10 (28/02-06/03/2022)

Tuần 08 (14/02-20/02/2022)

Thứ Thứ

Xưởng oto 60

Nghĩ tết nguyên đán Ôn thi

C1.311

Tuần 07 (07/02-13/02/2022)

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 05 (24/01-30/01/2022) Tuần 06 (31/01-06/02/2022)

N
g

h
ĩ tết d

ư
ơ

n
g

 lịch

Xưởng oto 60
Giáo dục Quốc phòng và An ninh

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Thị Thu Thủy


	OTO  K16 (CAO DANG)

